
KH CK

Tổng thu 344.044.000 261.088.013 76 109

A Thu ngân sách nhà nước 74.400.000 39.587.000 53 85

I Thuế, phí, lệ phí 54.400.000 28.817.000 53 84

1 Thu từ xí nghiệp quốc doanh 100.000 2.044.000 2.044 271

2 Thuế ngoài quốc doanh 14.900.000 7.500.000 50 86

3 Thuế sử đụng đất phi NN 950.000 240.000 25 29

4 Thuế thu nhập cá nhân 4.000.000 2.400.000 60 115

5 Lệ phí trước bạ 21.500.000 10.800.000 50 102

6 Phí, lệ phí 2.100.000 1.300.000 62 80

7 Tiền thuê đất 5.900.000 1.997.000 34 40

8 Thu khác ngân sách 4.000.000 2.061.000 52 49

9 Thu khác tại phường , xã 490.000 125.000 26 26

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 460.000 350.000 76

II Thu tiền cấp quyền SDĐ 20.000.000 10.770.000 54 89

B Thu chuyển giao ngân sách 269.644.000 189.200.000 70 138

1 Ngân sách tỉnh bổ sung ngân sách cấp thị xã 244.032.000 148.000.000 61 155

1.1 Trợ cấp cân đối ngân sách 244.032.000 123.000.000 50 129

1.2 Trợ cấp có mục tiêu 25.000.000

2
Ngân sách cấp thị xã bổ sung NS cấp

 phường, xã
25.612.000 41.200.000 161 98

1.1 Trợ cấp cân đối ngân sách 25.612.000 14.000.000 55 104

1.2 Trợ cấp có mục tiêu 27.200.000 95

C Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 32.301.013 58
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